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Kết quả xuất khẩu là mức độ đạt được của doanh 
nghiệp (DN) về các mục tiêu tài chính và các mục tiêu 
khác từ hoạt động xuất khẩu (mục tiêu lợi nhuận, 
tăng trưởng doanh thu, thị phần và thành công trên 
thương trường quốc tế nói chung). Khái niệm này 
dựa trên kết quả nghiên cứu của Zou và cộng sự.

Cơ sở lý thuyết về năng lực CNTT xuất phát từ quan 
điểm cạnh tranh dựa trên nguồn lực: Để đạt được và 
duy trì lợi thế cạnh tranh, nguồn lực DN đóng vai trò 
rất quan trọng, công ty sẽ thành công hơn khi trang bị 
các nguồn lực phù hợp nhất và tốt nhất đối với việc 
kinh doanh và chiến lược của DN. Nhóm nghiên cứu 
không chỉ tập trung phân tích các nguồn lực bên trong 
mà nó còn liên kết năng lực bên trong với môi trường 
bên ngoài. Theo nhóm nghiên cứu, lợi thế cạnh tranh 
liên quan đến sự phát triển và khai thác các nguồn lực 
và năng lực cốt lõi của DN.

Phát triển lý thuyết cạnh tranh dựa vào nguồn lực, 
theo Bharadwaj, các thành phần riêng biệt như cơ sở 
hạ tầng CNTT, kỹ năng con người là “nguồn lực cụ 
thể và chúng kết hợp lại tạo ra một công ty có đầy 
đủ đặc tính CNTT”. Theo các đề xuất của Bharadwaj, 
trong bài viết này, tác giả xem các yếu tố CNTT là 
một sự kết hợp toàn diện các nguồn lực có liên quan 
đến CNTT cho phép một công ty thể đạt được và duy 
trì một lợi thế cạnh tranh.

Mô hình tác động của công nghệ thông tin  
đến kết quả hoạt động kinh tế

Các nhà kinh tế đã phân tích mối tương quan giữa 
phát triển CNTT và kết quả hoạt động kinh tế. Mô 
hình sử dụng là các tác động về vốn trong hàm sản 
xuất Cobb Douglas sửa đổi có dạng (m) loại vốn khác 

Cơ sở lý thuyết

Nghị quyết số 49/CP ngày 04/8/1993 của Chính phủ 
đã chỉ ra: “Công nghệ thông tin (CNTT) là tập hợp các 
phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ 
kỹ thuật hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và 
viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong 
phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của 
con người và xã hội”.
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nhau, được mô tả như sau:
Y_t=A_t L_t^((1-∑_(i=1)^mα_i)) 

K_1t^(α1) K_2t^(α2)…K_mt^(αm)
Trong đó: Y đại diện cho đầu ra; A 

đại diện cho trình độ công nghệ; L đại 
diện cho lao động, K đại diện cho vốn. 

Bí quyết công nghệ được coi là hình 
thái đặc biệt của vốn trong sản xuất. Mô 
hình này không có giả định các yếu tố bên 
ngoài, tác động ra xung quanh, sự cạnh 
tranh không hoàn hảo và sự tác động trở 
lại của công nghệ. Tuy nhiên, nó giả định 
rằng bí quyết công nghệ tồn tại một thị 
trường hoạt động. 

Tác động của công nghệ thông tin  
đến kết quả xuất khẩu

Hoạt động đáng kể trong nghiên cứu 
về kinh doanh quốc tế đã được dành cho nghiên cứu 
hoạt động xuất khẩu. Nghiên cứu này có thể được tóm 
tắt thành 2 nhóm: Nghiên cứu quá trình hoạt động 
xuất khẩu và nghiên cứu các yếu tố quyết định và ảnh 
hưởng tới kết quả xuất khẩu. Theo quan điểm tiếp 
cận dựa vào nguồn lực đã có một số nghiên cứu đi 
sâu vào nghiên cứu cụ thể các yếu tố CNTT tác động 
như thế nào đến kết quả xuất khẩu. Chẳng hạn, trong 
nghiên cứu của Kittinoot Chulikavit (Sự ảnh hưởng 
của Internet đến kênh xuất khẩu trực tiếp của các DN 
vừa và nhỏ) đã chỉ ra tác động và ảnh hưởng đáng 
kể, tích cực của hạ tầng CNTT internet đến hiệu quả 
xuất khẩu của các DN (nghiên cứu được xem xét trong 
bối cảnh của các DN vừa và nhỏ tại Mỹ và Thái Lan 
năm 2003). Một nghiên cứu sau đó được Man Zhang, 
Suprateek Sarker và Jim McCullough (2008) thực 
nghiệm và phát triển mô hình năng lực CNTT nhằm 
đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố CNTT 
đến kết quả xuất khẩu của các DN vừa và nhỏ tại địa 
bàn Trung Quốc. Nghiên cứu của Man Zhang và cộng 
sự đã phát triển một mô hình đánh giá đa chiều cho 
thấy bằng chứng mạnh mẽ về mức độ ảnh hưởng của 
CNTT đến hiệu quả xuất khẩu có độ tin cậy và tính 

hợp lệ từ mẫu nghiên cứu là các DN xuất khẩu vừa và 
nhỏ có trụ sở tại Trung Quốc. 

Thực trạng năng lực công nghệ thông tin  
của các doanh nghiệp Việt Nam 

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn có 
các bản báo cáo số liệu thống kê về thực trạng CNTT 
đối với các cơ quan, tổ chức và DN như: Ấn phẩm 
“Sách trắng CNTT và truyền thông Việt Nam”. Tuy 
nhiên, theo các số liệu được công bố, thực trạng về 
ứng dụng CNTT trong các DN Việt Nam mới được 
thống kê ở 3 chỉ tiêu với lượng thông tin hạn chế. 
Trong báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 
2018, thực trạng về CNTT trong các DN được đề 
cập ở một số chỉ số có liên quan đến tình hình sử 
dụng các phần mềm quản lý trong DN và một số 
thông tin liên quan đến việc áp dụng thương mại 
điện tử, như: Tình hình sử dụng các phần mềm 
quản lý trong các DN, tình hình sử dụng các phần 
mềm, website trong giao dịch thương mại điện tử… 
Về cơ bản, đây là những thông tin hữu ích nhưng 
chưa được phân tích làm rõ hiệu quả đối với hoạt 
động kinh doanh của DN.

BẢNG 1: MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC NGHIÊN CỨU

Tác giả Nội dung cơ bản về cách tiếp cận năng lực công nghệ thông tin

Sambamurthy and Zmud Các năng lực bên trong dựa trên nền tảng CNTT là chiến lược cạnh tranh

Ross, Beath, and Goodhue Khả năng kiểm soát chi phí liên quan đến CNTT, khả năng sẵn sàng cung cấp các hệ thống khi cần thiết 

Bharadwaj Khả năng huy động và triển khai nguồn lực trên nền tảng CNTT kết hợp hoặc cùng hiện diện với các 
nguồn lực khác

Byrd and Turner Cơ sở hạ tầng CNTT hiện có có khả năng dễ dàng và sẵn sàng mở rộng hoặc hỗ trợ một loạt các phần 
cứng, phần mềm, dữ liệu...

Mulligan Mức cao nhất của năng lực CNTT là hệ thống quản lý doanh nghiệp
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả

HÌNH 1: CÁC YẾU TỐ VỀ KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả
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Phương hướng vận dụng phương pháp đo lường  
công nghệ thông tin đối với doanh nghiệp

Tại Việt Nam, hiện đã có phương pháp đánh giá 
mức độ ứng dụng CNTT đối với các cơ quan nhà 
nước, được cụ thể hóa tại Quyết định số 2342/QQĐ-
BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ 
quan nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về ứng CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, hiện nay phương pháp đánh giá mức độ 
ứng dụng CNTT cho các DN Việt Nam hầu như chưa 
được nghiên cứu và triển khai một cách bài bản, các số 
liệu thống kê về hiện trạng CNTT chủ yếu xoay quanh 
một số chỉ số phục vụ công tác thống kê cho một số 
ngành và lĩnh vực nhất định. Vì vậy, việc nghiên cứu lý 
thuyết và tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn từ các nước 
trên thế giới về phương pháp đánh giá năng lực CNTT 
cho các DN là việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Số liệu thống kê về hiện trạng CNTT hiện nay của 
Việt Nam chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu: Về trang 

thiết bị CNTT, tình hình sử dụng Email và các công cụ 
mạng khác, tình hình triển khai Website DN, các chỉ số 
về tham gia sàn thương mại điện tử, chỉ số đánh giá hiệu 
quả của việc bán hàng qua các công cụ trực tuyến… Chỉ 
số này phần nào đã mô tả được hiện trạng CNTT của các 
DN nhưng tương đối khó cho việc phân tích và đánh giá 
các khía cạnh hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của 
các DN, không đủ cơ sở để có chiến lược điều chỉnh và 
phát triển năng lực của các DN đạt tới tầm cao của các 
DN quốc tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Nghiên cứu về năng lực CNTT cho thấy, mô hình 
đánh giá năng lực CNTT của Man Zhang và cộng sự 
có thể là cơ sở tham khảo tốt cho việc xây dựng mô 
hình đánh giá năng lực CNTT của Việt Nam trong bối 
cảnh hiện nay. Tác giả đã lựa chọn khảo sát với các 
DN có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn TP. Hà Nội, 
để điều tra đánh giá việc sử dụng mô hình đo lường 
CNTT như trên. Với kết quả phản hồi từ 412 DN, sau 
khi làm sạch dữ liệu thu được kết quả được 363 bản 
ghi để thực hiện tiến hành phân tích. Mẫu điều tra 

sử dụng thang đo Likert 1-7. Một số nội 
dung trong kết quả điều tra các yếu tố thu 
thập được như sau:

- Yếu tố kiến trúc CNTT:
 Về nhóm yếu tố kiến trúc CNTT cầu 

lưu ý: Sự lồng ghép quy hoạch chiến 
lược kinh doanh và kế hoạch CNTT còn 
ở mức thấp 3,66. Điều này chứng tỏ còn 
ít DN có chiến lược đầu tư bài bản CNTT 
với quy trình kinh doanh và như vậy việc 
đầu tư cho CNTT chưa thực sự tận dụng 
được hết tiềm năng của CNTT đem lại. 
Điều đó cũng được thể hiện ở các yếu tố 
các DN còn hạn chế ở tầm nhìn về vai trò 
của CNTT trong việc gia tăng giá trị DN 
(mức nhận định trung bình 3,84).

- Yếu tố hạ tầng CNTT:
Ở nhóm yếu tố về hạ tầng CNTT của 

DN, kết quả khảo sát cho thấy, sự phù hợp 
của kiến trúc mạng được đánh giá cao nhất 
4,52. Như vậy, về cơ bản hạ tầng CNTT kết 
nối internet của Việt Nam nói chung đáp 
ứng tốt cho nhu cầu của các DN, là điều 
kiện thuận lợi để DN có thể khai thác và 
ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DN. Ở các khía cạnh khác về hạ 
tầng CNTT cũng cho thấy, kết quả nhận 
định và đánh giá tương đối tốt đó là DN 
đã triển khai cơ sở dữ liệu có kiến trúc 
tương đối phù hợp (mức đánh giá trung 
bình 4,06). Điều này đã tạo điều kiện để 
các nhân viên có thể trao đổi, học hỏi kinh 

HÌNH 2: CÁC YẾU TỐ VỀ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả

HÌNH 3: CÁC YẾU TỐ VỀ NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả
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nghiệm, tăng cường kỹ năng học tập trong quá trình 
làm việc tại DN.

- Yếu tố về nhân lực CNTT:
Khía cạnh khác về nguồn nhân lực CNTT chưa 

được đánh giá tốt, đó là hiệu quả của kế hoạch CNTT 
với mức đánh giá trung bình là 3,71. Chỉ tiêu nhận 
định về khả năng lập kế hoạch CNTT cũng được đánh 
giá ở mức thấp với mức đánh giá trung bình 3,59. Điều 
đó cho thấy, các DN chưa quan tâm đến việc lập kế 
hoạch và thực hiện kế hoạch về CNTT. Hệ thống đánh 
giá và kiểm soát CNTT chỉ ở mức tương đối với nhận 
định trung bình ở mức 3,91. Điều này cho thấy, công 
tác đánh giá và kiểm soát CNTT của các DN chưa 
được chú trọng, nó ám chỉ các kế hoạch triển khai về 
CNTT của DN thực hiện một cách tự nhiên chưa có tư 
duy chiến lược, đầu tư bài bản.

- Yếu tố về mối quan hệ CNTT:
Nhóm các yếu tố mối quan hệ CNTT nhằm đánh 

giá mức độ cao của sự tôn trọng giữa công ty và các 
đối tác kinh doanh chính của nó, bao gồm khách 
hàng, nhà cung cấp và cộng tác viên bên ngoài khác 
trong thông tin liên lạc, phối hợp và đàm phán bằng 
khả năng sử dụng tốt công nghệ thông tin với hoạt 
động kinh doanh của DN.

Ở nhóm yếu tố này các chỉ tiêu được đánh giá 
tương đối cao là bộ phận CNTT của công ty đảm bảo 
quyền sở hữu của DN, tôn trọng đối với hoạt động 
thương mại điện tử với mức đánh giá trung bình 4,51; 
DN có mối quan hệ tốt giữa quản lý trực tiếp với các 
nhà cung cấp dịch vụ CNTT với mức đánh giá trung 
bình 4,37. Điều này cho thấy, các DN trong quá trình 
hội nhập đã tuân thủ tương đối tốt về mặt pháp lý, 
thông lệ quốc tế và quan tâm đến việc đảm bảo duy trì 
sự ổn định hoạt động của hệ thống khi đã thiết lập mối 
quan hệ tốt với các đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT.

Ở khía cạnh nội bộ, bộ phận CNTT của 
DN duy trì mối quan hệ chặt chẽ đối với 
người quản lý kinh doanh cũng tương đối 
tốt với mức đánh giá trung bình là 4,36. 
Điều này cho thấy, về cơ bản các DN đã chú 
trọng mối quan hệ biện chứng nội tại giữa 
bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật. 
Mối quan hệ này hỗ trợ cho DN phát huy 
những khả năng do CNTT đem lại để ứng 
dụng vào quy trình kinh doanh của DN.

Nhận định về kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát cơ bản cho thấy, lãnh 
đạo các DN đã nhận thức được vai trò quan 
trọng của CNTT đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Hầu hết đã có định hướng và 
nhu cầu xây dựng hệ thống CNTT nhằm 

phát triển hệ thống kinh doanh của DN, nhưng về cơ 
bản, mức độ am hiểu còn có giới hạn trình độ quản lý, 
lập kế hoạch CNTT còn có hạn chế nên lộ trình cũng như 
phương thức triển khai CNTT đánh giá trên bình diện 
mặt bằng chung còn đạt hiệu quả chưa cao.

Nguồn nhân lực CNTT và đội ngũ nhân viên am 
hiểu CNTT đối với DN trong bối cảnh hiện nay cũng 
rất quan trọng. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các 
DN đã chủ trương, quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng 
về CNTT cho đội ngũ nhân viên thông qua hình thức 
cử đi đào tạo, hoặc đào tạo nội bộ.

Việc sử dụng các ứng dụng CNTT, cũng như phần 
mềm thương mại điện tử của các DN nhỏ và vừa mới 
đạt ở mức trung bình, vì vậy khả năng giao thương kết 
nối với DN đối tác nước ngoài về cơ bản chưa cao. Các 
ứng dụng kết nối với khách hàng, nhà cung cấp và các 
đối tác cũng ở mức tương đối thấp nên chưa tận dụng 
được thế mạnh do CNTT đem lại trong việc quản lý 
mối quan hệ bên ngoài DN.�
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